[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ - ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn : Lịch sử - Địa lí 6
Năm học: 2024-2025.
Phân môn Lịch sử
a) Khung ma trận 

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	









1



	





Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X. (tt) (15 tiết)

	 Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc.
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	

	
	
	- Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thề kỉ X
	 1TN *




	1TL (2a)
	1TN*



	
	



	
	
	
	

	
	
	-Bước ngoặc lịch sử đầu thế kỉ X.
	
	
	
	
	2TN*
	
	
	1TL
(2b)
	

	
	
	- Vương quốc Chăm - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	1TN*
	
	1TN*
	
	2 TN*
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	2đ/ 20%
	1.5đ/ 15%
	1đ/ 10%
	0.5đ/ 5%
	50% (5đ)





b) Bản đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
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Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X. (tt) (15 tiết)

	- Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc.

	Thông hiểu
– Nêu được những biểu hiện cho thấy chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta thất bại.

	    

	1 TL




	
	

	
	
	- Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thề kỉ X
	Nhận biết
– Nêu được tên các cuộc khởi nghĩa, thời gian, lãnh đạo, nơi nổ ra.
– Trình bày được diễn biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí.
Thông hiểu
Hiểu được khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
Vận dụng cao
- Xác định được công lao của các nhân vật lịch sử lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trước thế kỉ X.
	1TN*
1TL
	1TN*
	
	









1 TL(b)

	
	
	-Bước ngoặc lịch sử đầu thế kỉ X.
	Vận dung
- Nêu được ý nghĩa trận Bạch Đằng 938.
- Đánh giá được cuộc cải cách đầu tiên của lịch sử dân tộc: cải cách của Khúc Hạo.
	
	
	2TN*
	

	
	
	- Vương quốc Chăm - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	Nhận biết
Nắm được thời gian vương quốc Chăm - pa ra đời vào cuối thế kỉ II TCN.
Thông hiểu
Hiểu được nhân dân Chăm-pa đã đứng lên lật đổ ách đô hộ nhà Hán lập nên nhà nước độc lập.
Vận dụng
Xác định được địa hình, địa bàn sinh sống chủ yêu của cư dân Chăm-pa cổ.
	1TN*
	1TN*
	2TN*
	

	Số câu/ loại câu
	
	     2 câu 
TNKQ
1 câu 
TL(a)
	2 câu 
TNKQ
1 câu TL(a)

	4 câu TNKQ



	1 câu TL(b)

	Tỉ lệ %
	
	20%(2đ)
	15%(1,5đ)
	10% (1đ)
	5% (0,5đ)






























TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
           			                        Năm học: 2024-2025
                                            Môn: Lịch sử - Địa lí 6
													  Thời gian: 45 phút   
 Phân môn Lịch sử                                                                                   
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu.(1 điểm)
Câu 1. Năm 713, nhân dân Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh) vùng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của:
A. Bà Triệu.		B. Phùng Hưng.		C. Hai Bà Trưng.		D. Mai Thúc Loan.
Câu 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của nhân dân Việt Nam đã
A. chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì mới trong lịch sử dân tộc: độc lập, tự chủ lâu dài.
B. lật đổ ách cai trị của nhà Ngô, khiến toàn thể Giao Châu chấn động.
C. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
D. củng cố quyết tâm giành độc lập, tự chủ cho dân tộc.
 Câu 3. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là:
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.					B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.
C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.				D. Khởi nghĩa Lý Bí.
Câu 4. Nhân vật nào được đánh giá là nhà cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
A. Ngô Quyền.			B. Khúc Thừa Dụ.		C. Khúc Hạo		D. Dương Đình Nghệ.
Chọn Đúng/Sai (1 điểm)
Câu 5.  Trong mỗi ý (A), (B), (C), (D) em hãy chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
“ Vào thời đại đồ sắt những cư dân sinh sống trên dải đất miền Trung Việt Nam ngày nay là chủ nhân của nền văn hóa Sa Huỳnh. Thế kỉ II TCN, nhà Hán chiếm nước ta, lập quận Nhật Nam (vùng đất từ phía nam đèo Hoành Sơn đến Bình Định ngày nay). Không chịu khuất phục, dân Nhật Nam đã đứng lên lật đổ ách đô hộ của nhà Hán, lập nhà nước độc lập. Lịch sử vương quốc cổ Chăm -pa bắt đầu…” 
(Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, tr. 100)
A. Địa hình chủ yếu của nước Chăm - pa là đồng bằng rộng lớn, màu mỡ.
B. Vương quốc Chăm-pa ra đời vào cuối thế kỉ II TCN.
C. Cư dân vương quốc Chăm - pa sinh sống chủ yếu trên dải đất ven biển miền Trung Việt Nam ngày nay.
D. Nhân dân Chăm-pa đã đứng lên lật đổ ách đô hộ nhà Đường lập nên nhà nước độc lập.
B/. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 6. (1đ). Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hóa các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?
Câu 7. (2đ).
a. (1.5 đ) Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 602) diễn ra như thế nào?
b. (0.5 đ) Em hãy nêu những đóng góp của Lý Bí đối với lịch sử dân tộc Việt Nam?
                                                         
									----Hết----






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2024-2025
                                Môn: Lịch sử - Địa lí 6
Phân môn Lịch sử
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu.(1 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	C
	C


    




CÂU 5: Chọn Đúng/Sai (1 điểm)

	
A

	B
	C
	
D

	
S

	Đ
	Đ
	
S











B. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 6 (1đ). Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hóa các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?

	Nội dung
	Điểm

	Những biểu hiện cho thấy chính sách đồng hóa các triều đại phong kiến phuong Bắc đối với nươc ta đã thất bại
	

	+ Người Việt vẫn nghe - nói, truyền lại cho con Tiếng Việt
+ Những tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên... tiếp tục được duy trì.
+ Phong tục, tập quán Việt vẫn được giữ gìn như nhuộm răng, ăn trầu, ...
+ Những biểu hiện trên cho thấy chính sách đồng hóa của phong kiến phương Bắc đối với nước ta thất bại.
	0.25đ
0.25đ

0.25đ

 0.25đ



Câu 7. (2đ).
a. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 602) diễn ra như thế nào?
b. Em hãy nêu những đóng góp của Lý Bí đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
	Nội dung
	Điểm

	a. Diễn biến của khởi nghĩa Lý Bí: (1.5 đ)
	

	 + Năm 542, khởi nghĩa bùng nổ, chiếm Long Biên, làm chủ Giao Châu.
+ Năm 544, Lý Bí lên ngôi vua (Lý Nam Đế), lập nước Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).
+ Năm 545, quân Lương xâm lược nước Vạn Xuân. Triệu Quang Phục thay Lý Bí tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến và thắng lợi. Năm 550 Triệu Quang Phục lên ngôi. (Triệu Việt Vương)
+ Năm 602, nhà Tùy sang xâm lược, nước Vạn Xuân sụp đổ
	0,5đ

     
0.25đ

0,5 đ
0,25 đ

	b. Đóng góp của Lý Bí: (0,5đ)
	

	- Lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh đánh đuổi quân xâm lược Lương, giành được quyền tự chủ.
- Xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ - nước Vạn Xuân
	0.25đ

0,25 đ




Tổ trưởng														Giáo viên ra đề


															  Lê Thị Phương Lan



